	TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TỔ NGỮ VĂN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn, lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản:

Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất thật vắng vẻ, không có người ở, không có loài vật sống và cũng chẳng có cây cối mọc.

Rồi một hôm bỗng ở vùng đất sống nứt ra một vệt dài. Từ trong lòng đất chui ra một người. Người đó là Ché Pe Á Lòng […]. Nhưng hết nhìn gần lại nhìn xa, Á Lòng chỉ thấy có mỗi mình, bụng Á Lòng không vui. Nghĩ ngợi một lát rồi chàng dùng đất nặn thành cây to, cây nhỏ cắm khắp đồi cao, đồi thấp, đồi cây lan ra mãi thành rừng cây. Sống được một ngày, chẳng hiểu sao lá cây rũ xuống không được vui. Bực quá Á Lòng giẫm mạnh chân xuống đất, chán nản. Không ngờ đất lún sâu xuống, một con nước từ dưới lòng đất trào lên. Nước ồng ộc đùn ra mãi, chảy thành suối nhỏ, chảy thành sông to. Nước chảy tới đâu cây hết buồn tới đó. Lá cứ xanh, cứ tươi lung linh ngút ngàn. Có cây, có rừng, mắt Á Lòng thấy vui muốn nhìn hơn. Nhưng cây chỉ biết đứng im một chỗ nói chuyện rì rào với gió. Á Lòng lại muốn có những con vật biết đi lại, chạy nhảy, bèn lấy đất nặn thành các muông thú, hà hơi rồi thả ra khắp rừng. Từ đấy trên trời mới có cánh chim bay qua, dưới đất mới có thú chạy nhảy.

Lúc ấy trái đất còn tối tăm lắm, chỉ có mỗi Á Lòng nhìn được, còn loài thú thì chịu chẳng nhìn thấy gì, chạy qua chạy lại cứ đâm vướng vào Á Lòng. Nghe muông thú than phiền vì thiếu ánh sáng. Á Lòng bèn nặn ra ba mặt trời, ba mặt trăng. Mặt trời được úp vào trước ngực hà hơi rồi thả lên vì vậy nên nóng. Mặt trăng chưa kịp úp vào đã thả lên nên mát lạnh.

Ba mặt trời ném lửa xuống nhiều quá làm cho cây cối loài vật bị chết la liệt. Thấy vậy Á Lòng làm một cái nỏ thật to bắn cho rụng hai mặt trời, một mặt trăng. Còn hai mặt trăng và một mặt trời nữa thì chạy chốn. Á Lòng đón rình ở sau một ngọn núi cao nhất bắn trúng một mặt trăng nữa. Nó bị mũi tên xuyên trúng giữa, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp vòm trời cao vợi thành những ngôi sao. Sợ Á Lòng bắn rơi, một mặt trời và một mặt trăng còn lại chạy vội lên thật cao chứ không dám ở thấp như trước nữa.

Còn một mặt trời, một mặt trăng, mặt đất trở nên mát mẻ, dịu hòa hơn. Nhưng thấy loài người và vạn vật còn ít quá. Á Lòng dùng đất nặn thêm vạn vật và loài người. Năm này qua năm khác mọi thứ được sinh sôi nảy nở ngày một đông đúc. Loài người và muôn vật được sống no đủ, mát mẻ, nên sinh sôi rất nhanh. Lo chật đất không đủ chỗ sống, Á Lòng lại phải lấy đất sống ném sang bên đất chết, trộn lẫn cho đất chết biến thành đất sống. Đất mới trộn chưa khô Á Lòng tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức san cho mặt đất bằng phẳng. Trong lúc Á Lòng đang ngủ chẳng may có một cây Sò tu ma gióng to đổ đè lên người. Á Lòng chết xương biến thành đá, thịt thành đất. Đời này tiếp đời khác người ta cứ kể truyền cho nhau rằng: vì Ché Pe Á Lòng chưa kịp san xong nên mặt đất có chỗ lồi, chỗ lõm. Chỗ nào đã được Á Lòng san thì bằng phẳng mà nay ta gọi là đồng bằng.

(Trích Sự tích mặt đất và muôn loài – Thần thoại dân tộc Hà Nhì,
Tinh tuyển văn học Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2004, tr.546-548)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Xác định thời gian, không gian trong truyện kể trên.
Câu 2: Theo văn bản, những con suối, con sông được tạo ra như thế nào?

Câu 3: Tìm những chi tiết nói về sự xuất hiện của nhân vật Ché Pe Á Lòng.
Câu 4: Hãy chỉ ra một số dấu hiệu giúp người đọc nhận biết văn bản trên thuộc nhóm thần thoại suy nguyên.
Câu 5: Theo anh/chị, tác giả dân gian đã gửi gắm khát vọng gì qua việc xây dựng hình ảnh Ché Pe Á Lòng? 
Câu 6: Nêu nội dung chính của văn bản trên.
Câu 7: “Niềm tin thiêng liêng về một thế giới mà ở đó vạn vật đều có linh hồn” là một trong những vẻ đẹp của thần thoại. Theo anh/chị, niềm tin ấy còn có sức hấp dẫn với con người hiện đại không? Vì sao?
Câu 8: Phân tích một chi tiết mà anh/chị cho là thú vị nhất trong truyện “Sự tích mặt đất và muôn loài” (Trình bày khoảng 3-5 dòng)
II. VIẾT (4,0 điểm)

Viết một bài luận (khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích “Sự tích mặt đất và muôn loài” (Thần thoại dân tộc Hà Nhì)
--------------------------HẾT-----------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
   Họ và tên thí sinh:...........................................................Số báo danh................................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
	 HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn, lớp 10


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	- Thời gian không xác định: Trái đất ngày xưa không được đẹp…
- Không gian vũ trụ đang trong quá trình tạo lập, không xác định nơi chốn cụ thể: bề mặt quả đất không có người ở, không có loài vật sống, không có cây cối mọc.
	0.5

	
	2
	Theo văn bản, những con suối, con sông được tạo ra như sau: Á Lòng giẫm mạnh chân xuống đất. Không ngờ đất lún sâu xuống, một con nước từ dưới lòng đất trào lên. Nước ồng ộc đùn ra mãi, chảy thành suối nhỏ, chảy thành sông to.
	0.5

	
	3
	Chi tiết nói về sự xuất hiện của nhân vật Ché Pe Á Lòng: Rồi một hôm bỗng ở vùng đất sống nứt ra một vệt dài. Từ trong lòng đất chui ra một người.
	0.5

	
	4
	Dấu hiệu giúp người đọc nhận biết văn bản trên thuộc nhóm thần thoại suy nguyên: kể về nguồn gốc vũ trụ (mặt trời, mặt trăng, mặt đất, các vì sao…) và muôn loài (cây cối, các loại động vật…)
	0.5

	
	5
	Tác giả dân gian đã gửi gắm khát vọng khai hoang, lập địa của con người thuở sơ khai. 
	1.0

	
	6
	Nội dung chính của văn bản: xoay quanh quá trình nhân vật Ché Pe Á Lòng đã tạo ra muôn loài.
	1.0

	
	7
	-  Niềm tin vẫn còn sức hấp dẫn đối với con người hiện đại.

- Bởi vì:

  + Các tín ngưỡng của nhân dân ta vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. (Ví dụ như thờ sơn thần, thủy thần, thờ cá ông,... HS không cần phải nêu ví dụ)
  + Người Việt vẫn có một niềm tin vô hình vào những vị thần chế ngự thiên nhiên, đặc biệt đối với những gia đình làm nông nghiệp.
	1.0

	
	8
	· Học sinh tự do lựa chọn chi tiết mà bản thân cho là thú vị nhất, kèm theo những phân tích thuyết phục. 
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	Viết một bài luận (khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích “Sự tích mặt đất và muôn loài” (Thần thoại dân tộc Hà Nhì)
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích “Sự tích mặt đất và muôn loài” (Thần thoại dân tộc Hà Nhì)
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần phân tích, đánh giá về chủ đề và nghệ thuật của  đoạn trích, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lý.
	2.5

	
	
	Sau đây là một hướng gợi ý:

- Giới thiệu tác phẩm; nêu khái quát định hướng của bài viết

- Phân tích, đánh giá về chủ đề: 

+ Thể hiện ước mơ, khát vọng của người xưa trong việc lí giải về nguồn gốc của loài người, mặt đất và vạn vật.
+ Thể hiện những nhận thức hồn nhiên, sơ khai về thế giới của người xưa.

- Phân tích, đánh giá về nghệ thuật:
 + Cốt truyện, nhân vật: cốt truyện đơn giản, tập trung vào một nhân vật chính. Nhân vật có khả năng siêu nhiên (tạo ra mặt trời, mặt trăng, con người, muôn loài)
+ Không gian đặc trưng của thần thoại, mang tầm vũ trụ bao gồm nhiều cõi khác nhau.

+ Thời gian phiếm chỉ mang tính ước lệ, không xác định.

+ Các yếu tố kì ảo, hoang đường: vùng đất sống nứt ra một vệt dài từ trong lòng đất chui ra một người, một cây Sò tu ma gióng to đổ đè lên người Á Lòng…
- Đánh giá chung:
  + Đặc sắc về nội dung, chủ đề và nghệ thuật góp phần làm nên giá trị, sức dẫn của truyện.

  + Truyện thể hiện nhận thức và lí giải về thế giới của con người thời cổ rất thô sơ; thể liện lòng tôn kính của họ đối với thần linh đã tạo lập ra thế giới.
+ Khẳng định lại chủ đề và giá trị nghệ thuật của tác phẩm; nêu ý nghĩa của truyện kể đối với bản thân.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ; văn viết có cảm xúc.
	0,25

	I+II
	
	TỔNG ĐIỂM
	10


* Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề. Giáo viên khi chấm cần vận dụng linh hoạt đáp án, khuyến khích điểm với những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
